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1
Trần Thị 

Kim 
Ân 1981 365478354 1/8/2007

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Đại Úi, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

313/ST-

CCHND
07/7/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

2
Trần Thị 

Ngọc 
Bích 15/6/1984 365524266 4/3/2017

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Trà Quýt A, thị 

trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng.

Dược sĩ 

trung học

635/CCHN-D-

SYT-ST
27/9/2019

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc;Tủ 

thuốc Trạm Y tế xã; 

Cơ sở bán lẻ thuốc 

đông y, thuốc từ 

dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

3 Ngô Bội Cơ 1986 365676627 3/3/2004

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Cầu Đồn, thị trấn 

Huỳnh Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

215/ST-

CCHND
25/4/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

4 Dương Thị Diễm 20/11/1993 365877690 20/05/2015

Công an 

Sóc 

Trăng

Khóm Vĩnh Tiền, 

phường 3, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

205/CCHN-D-

SYT-ST
30/01/2018

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc
Cá nhân đề 

nghị thu hồi

5
Nguyễn 

Thế 
Duy 1990 365885592 01/8/2008

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Nhạn, xã 

Hòa Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

457/ST-

CCHND
02/12/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi
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6 Lê Mới Em 1986 365506863 27/02/2015

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Khóm Tân Chánh, 

phường 2, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng.

Dược sĩ đại 

học

714/ST-

CCHND
03/9/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Nhà thuốc
Cá nhân đề 

nghị thu hồi

7 Lâm Thị Hạnh 1979 365123164 04/01/12

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Giồng Giữa, thị 

trấn Lịch Hội 

Thượng, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

587/ST-

CCHND
10/4/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

8 Đặng Văn Hảo 1985 365684992 5/11/2004

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Kiết Hòa, xã 

Lâm Kiết, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng.

Dược sĩ 

trung học
56/ST-CCHND 30/9/2013

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

9
Trịnh Thị 

Ngọc 
Hiền 1986 365644554 6/24/2003

Công an 

Sóc 

Trăng

Số 176, Mạc Đĩnh 

Chi, khóm 4, 

phường 9, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

396/ST-

CCHND
31/10/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

10
Tôn Thị 

Mỹ 
Hiền 1983 365313267 12/4/2014

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Mỹ Yên, xã 

Nhơn Mỹ, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

497/ST-

CCHND
12/01/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

11
Huỳnh Thị 

Mai
Hương 1985 365595377 4/11/2003

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Số 158, Mạc Đĩnh 

Chi, khóm 4, 

phường 4, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng.

Dược sĩ 

trung học
55/ST-CCHND 30/9/2013

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi
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12
Phan Thị 

Tú 
Lan 1982 365511178 12/7/2011

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Sa Bâu, xã 

Thuận Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

349/ST-

CCHND
08/8/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

13 Lê Vũ Liêm 1983 365594527 7/2/2002

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Mỹ Phú, xã 

Thiện Mỹ, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng.

Dược sĩ 

trung học
60/ST-CCHND 30/9/2013

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc
Cá nhân đề 

nghị thu hồi

14
Nguyễn 

Thị Hồng 
Loan 1972 365243157 4/3/2012

Công an 

Sóc 

Trăng

Số 01, Phan Bội 

Châu, khóm 6, 

phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

218/ST-

CCHND
25/4/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

15
Dương 

Thảo 
Ly 1985 365544044 23/7/2001

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Số 34, Phạm Ngũ 

Lão, khóm 1, 

phường 1, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

916/ST-

CCHND
25/4/2016

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

16 Quách Thị Nga 1969 365091318 5/11/2013

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Cầu Đồn, thị trấn 

Huỳnh Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng.

Dược sĩ 

trung học
57/ST-CCHND 30/9/2013

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

17
Huỳnh 

Yến 
Ngọc 1990 365867429 23/01/2008

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Trực, xã 

Hòa Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng.

Dược sĩ 

trung học

733/ST-

CCHND
30/9/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi
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18
Tô Quách 

Phượng
Oanh 1981 365361832 12/1/2012

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Số 58, Cầu Đen, 

khóm 4, phường 8, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng.

Dược sĩ 

trung học
54/ST-CCHND 30/9/2013

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

19
Nguyễn 

Minh 
Phụng 1984 365574709 3/11/2002

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Hòa An, xã 

Xuân Hòa, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

353/ST-

CCHND
08/8/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc
Cá nhân đề 

nghị thu hồi

20
Dương Thị 

Nguyễn 
Quyên 1983 365572504 3/11/2002

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Vĩnh A, xã Gia 

Hòa I, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

395/ST-

CCHND
31/10/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

21
Quách 

Thành
Tâm 1987 365601388 6/26/2013

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Xóm Lớn, xã Mỹ 

Hương, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Dược sĩ 

trung học
28/ST-CCHND 26/8/2013

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

22
Nguyễn 

Thanh 
Tâm 1993 365982625 05/9/2009

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Số 49, ấp Vàm Hồ, 

xã An Thạnh Nam, 

huyện Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

934/ST-

CCHND
20/5/2016

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

23 Sơn Minh Thảo 1984 365440162

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Kiết Lợi, xã Lâm 

Kiết, huyện thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

831/ST-

CCHND
12/01/2016

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc
Cá nhân đề 

nghị thu hồi
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24
Trương 

Huỳnh 
Thảo 1990 365293915 7/2/2009

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Tân, xã Hòa 

Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

412/ST-

CCHND
31/10/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

25
Nguyễn 

Thị Ngọc 
Thảo 1983 365572411 3/8/2002

Công an 

Sóc 

Trăng

Số 838/11, Phạm 

Hùng, khóm 7, 

phường 8, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

350/ST-

CCHND
08/8/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

26 Trần Thị Thía 1982 365445991 8/17/2000

Công an 

TP Cần 

Thơ

Ấp Đại An, xã Thới 

An Hội, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

249/ST-

CCHND
14/5/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

27 Trần Ngọc Thoảng 1990 365945524 2/23/2009

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Phước Ninh, xã 

Mỹ Phước, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

262/ST-

CCHND
02/6/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

28 Phan Ngọc Tố 1987 365730609 12/21/2010

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Chợ, xã Trung 

Bình, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

370/ST-

CCHND
28/8/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi
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29
Phạm 

Mộng 
Trân 1986 365487332 25/10/2000

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Mỹ An, xã Mỹ 

Hương, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

559/ST-

CCHND
18/3/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

30 Phan Thùy Trang 1987 365639143 5/27/2003

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp An Hưng, xã 

Long Đức, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

185/ST-

CCHND
31/3/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

31
Nguyễn 

Thị 
Trang 1983 365371025 5/7/1999

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Hòa An, xã 

Xuân Hòa, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

156/ST-

CCHND
14/3/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

32
Mạc Thị 

Kim 
Trang 1989 365826809 12/9/2015

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Đại, xã 

Ngọc Tố, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

930/ST-

CCHND
04/5/2016

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

33
Nguyễn 

Nhật 
Trường 1988 365686600 7/29/2011

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp An Lợi, xã An 

Lạc Tây, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

192/ST-

CCHND
14/4/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

6



Stt
Họ và tên 

đệm
Tên

Ngày tháng 

năm sinh
Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Nơi cấp HKTT

Trình độ 

chuyên 

môn

Số CCHND     

(đã cấp)
Ngày cấp Nơi cấp

Phạm vi chuyên 

môn
Ghi chú

34 Tô Tùa 1988 365783996 7/5/2006

Công an 

Sóc 

Trăng

Số 158, ấp Trung 

Thành, xã Tuân Tức, 

huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

260/ST-

CCHND
14/5/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

35
Nguyễn 

Thị Mộng 
Tuyền 1985 361957788 24/02/2000

Công an 

TP Cần 

Thơ

Khu vực Long 

Thạnh 1, phường 

Thốt Nốt, quận Thốt 

Nốt, TP Cần Thơ

Dược sĩ 

trung học

565/ST-

CCHND
18/3/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

36 Tô Ngân Ý 27/3/1985 365475660 18/8/2018

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Đại Thành, xã 

Đại Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

490/CCHN-D-

SYT-ST
29/10/2018

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Tủ 

thuốc Trạm Y tế xã; 

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

Tổng cộng: 36 cá nhân
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